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Bài 35. THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU – THỦY VĂN VIỆT NAM

I/ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LÀM BÀI:
1. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng trên lưu vực sông Hồng. 
Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực. 
- Vẽ biểu đồ lượng mưa:
+ Hình cột: Màu xanh
+ Đường biểu diễn: Màu đỏ…
+ Nhận xét và đánh giá chung sự phân hoá của chế độ mưa lũ trên các lưu vực.

2. Nhận xét các mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông. 
- Tháng nào của mùa lũ không trùng với mùa mưa…
- Tháng nào của mùa lũ trùng hợp với mùa mưa.
3. Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt trung bình.
- Mùa mưa gồm những tháng nào? Có liên tục trong năm? 
- Mùa lũ gồm các tháng nào trong năm? 
- Xác định thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông đó.
- Mối quan hệ giữa chế độ mưa của khí hậu và chế độ nước sông thể hiện như thế nào?
- Sự khác biệt mùa mưa và mùa lũ ở lưu vực sông ngòi Bắc Bộ (sông Hồng) và sông ngòi Trung Bộ (sông Gianh) thể hiện như thế nào?

Tiết: 42
Bài 36. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

I/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

- Nước ta có hai nhóm đất chính. 
+ Nhóm đất Feralit miền đồi núi thấp và nhóm đất mùn núi cao chiếm 76% diện tích lãnh thổ, phát triển trên nhiều loại đá mẹ khác nhau, thường được sử dụng để trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm. 
+ Nhóm đất phù sa chiếm 24% diện tích lãnh thổ, đất tơi xốp giữ nước tốt. Đất được sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp lâu hàng năm
2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

[bookmark: OLE_LINK18]- Đất là tài nguyên qúy giá. Cần phải sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền núi đồi, cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở đồng bằng ven biển.

II/ BÀI TẬP

1/ Kể những nhân tố nào hình thành đất? Nước ta có mấy nhóm đất chính? 
 Nêu đặc điểm khác nhau giữa các nhóm đất này? 
2/ Vì sao đất được xem là nguồn tài nguyên quý? 
3/ Qúa trình sử dụng đất canh tác làm đất thay đổi như thế nào?
- Phiếu học tập 36. 1

	Vị trí số
	Loại đất
	Phân bố trên địa hình
	Nhân tố chủ yếu tạo thành

	I
	Đất mùn núi cao trên các loại đá
	Núi cao
	Thảm thực vật rừng

	II
	
	
	

	III và V
	
	
	

	IV
	
	
	

	VI
	
	
	



Phiếu học tập 36. 2

	
	Đất phù sa mới
	Đất xám phù sa cổ
	Feralit trên đá vôi
	Feralit trên đá ba dan
	Đất miền núi cao và feralit khác

	Diện tích 
	
	
	
	
	

	Phân bố
	
	
	
	
	

	Đặc tính 
	
	
	
	
	

	Giá trị sử dụng 
	
	
	
	
	


4/ Vì sao đất ở Việt Nam lại phức tạp và đa dạng. 
5/ Trong các nhóm đất chính thì nhóm đất phù sa giữ vai trò quan trọng nhất, vì sao?
6/  So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng. 

……………………………………………………………………………
Tuần 31
Tiết:43

Bài 37. ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM

I/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Đặc điểm chung.
- Sinh vặt Việt Nam rất phong phú và đa dạng. 
- Sinh vật phân bố kháp nơi trên lãnh thổ và phát triển quanh năm. 

2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật. 
- Số loài rất lớn, gần 30000 loài sinh vật. 
- Số loài quý hiếm rất cao. 
- Môi trường sống của Việt Nam thuận lợi, nhiều luồng sinh vật di cư tới. 

3. Sự đa dạng về hệ sinh thái
- Đới rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất liền với nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau, điển hình là rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng ôn đới núi cao, rừng ngập mặn ven biển và các hệ sinh thái thứ sinh do tác động của con người. 
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]- Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.

II/ BÀI TẬP
1/ Sinh vật nước ta sống trong môi trường nào?
2/ Nêu những đặc điểm nào thể hiện sự đa dạng của sinh vật?
3/ Nhận xét về số lượng và chủng loại qúy hiếm sinh vật nước ta?
. Dựa vào thống kê về các luồng sinh vật nhập cư vào Việt Nam dưới đây:
	Luồng sinh vật 
	Tỉ lệ %
	Khu vực phân bố chủ yếu
	Vùng có khí hậu 

	Trung Hoa 
	10
	Đông Bắc, Bắc Trung Bộ 
	Cận nhiệt đới. 

	Hi-ma-lay-a
	10
	Tây Bắc, Trường Sơn
	Ôn đới núi cao

	Ma-lai-xi-a 
	15
	Tây nguyên, Nam Bộ 
	Nhiệt đới, cận xích đạo 

	Ấn Độ-Mi-an-ma
	14
	Tây Bắc, Trung Bộ
	Nhiệt đới



4/  Kết hợp kiến thức đã học về khí hậu, địa hình và sông ngòi Việt Nam. Em hãy cho biết những nguyên nhân nào làm cho sinh vật nước ta đa dạng?
5/ Kiểu hệ sinh thái vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có ý nghĩa gì về mặt tự nhiên và kinh tế?
6/ Ngày nay có các hệ sinh thái nhân tạo nào?
7/ Sự hình thành các hệ sinh thái nhân tạo có những thuận lợi cũng như có khó khăn gì cho môi trường tự nhiên?

……………………………………………………………………………

Tiết 44
Bài 38. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

I/ NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Giá trị tài nguyên sinh vật.
- Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta phong phú nhưng không vô tận. 
- Giá trị tài nguyên sinh vật được sử dụng để lấy gỗ, dược liệu, thực phẩm, da và trang trí. 
- Các hệ sinh thái tự nhiên là nguồn dự trử các vốn gien sinh vật, có giá trị về mặt du lịch.

2. Bảo vệ tài nguyên rừng. 
- Diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp do bị chiến tranh hủy diệt, khai thác rửng bừa bãi, đốt rừng làm rẫy. - Cần phải có biện pháp bảo vệ rừng không chặt phá bừa bãi, phục hồi lại vốn rừng ở những nơi đã bị tàn phá. 

3. Bảo vệ nguồn tài nguyên động vật.
- Hạn chế việc săn bắt các loài động vật trong rừng và ở biển, bảo vệ các loài quý hiếm.
- Không sử dụng các phương tiện săn bắt động vật mang tính chất hủy diệt hàng loạt.
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]- Bảo vệ tài nguyên sinh vật là góp phần làm cho đất nước ta mãi xanh tươi và phát triển bền vững.

II/ BÀI TẬP
1/ Em hãy kể một số loài cây điển hình của địa phương em (thành phố Hồ Chí Minh) có các giá trị sử dụng cho kinh tế và phục vụ nhu cầu xã hội. 

	Giá trị sử dụng
	 Tên một số loài cây điển hình

	1 - Nhóm cây cho gỗ
	

	2 - Nhóm cây thuốc (dược liệu)
	

	3 - Nhóm cây thực phẩm 
	

	4 - Nhóm cây cảnh, hoa
	



2/ Em hãy kể tên một số loài động vật ở Việt Nam có giá trị về mặt kinh tế và xã hội?
3/ Nếu để diện tích rừng che phủ nước ta ngày càng bị thu hẹp thì hậu qủa gì sẽ xảy ra cho môi trường tự nhiên nước ta? 
4/ Theo em để bảo vệ rừng thì cần phải có những biện pháp gì?
5/ Dựa vào thông tin trong sách cho biết việc khai thác và sử dụng tài nguyên động vật hiện nay như thế nào?
6/ Cho biết hậu quả việc khai thác tài nguyên động  thực vật quá mức?
7/ Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:
+ Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống. 
+ Bảo vệ môi trường sinh thái. 
[bookmark: _GoBack]
